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CỤM CÁC TRƯỜNG THPT, 
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(Đề thi có 04 trang) 

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN 1 
NĂM HỌC 2025 - 2026 

MÔN: TOÁN 
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) 

 

Họ và tên: ............................................................................ Số báo danh: ....... Mã đề 0101 

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu 1. Một khối chóp có đường cao 2h a  và diện tích đáy 2B a  . Thể tích của khối chóp bằng 

 A. 
32

3

a
. B. 32a . C. 3a . D. 

33

2

a
. 

Câu 2. Tập nghiệm của bất phương trình 
1

81
3

x
   
 

 là 

 A.  4; . B.  ; 4 . C.  ; 4  . D.  4;  . 

Câu 3. Thống kê điểm trung bình môn Toán của một số học sinh lớp 12 được mẫu số liệu sau: 

 
Độ lệch chuẩn (kết quả làm tròn đến hàng phần nghìn) của bảng số liệu trên là 
 A. 0,609 . B. 0,785 . C. 0,616 . D. 0,780 . 

Câu 4. Cho hình chóp tứ giác đều .S ABCD  có đáy ABCD  là hình vuông tâm O , góc giữa SC và mặt 
phẳng  SBD  là 

 A. CSO . B. CSA . C. CSD . D. SCO . 

Câu 5. Trong không gian Oxyz , cho hai điểm  1; 4; 3A  ,  1;1;3B . Điểm M  thuộc đoạn AB  sao cho 

2MA MB , tọa độ điểm M  là 
 A.  1;3; 1M  . B.  1;7; 9M  . C.  1; 2;9M  . D.  1; 2;1M . 

Câu 6. Gọi  F x là nguyên hàm của hàm số   sinf x x , biết  0 1F  . Khi đó  
0

F x dx


  có kết quả là 

 A.  . B. 0 . C. 2 . D. 2 . 

Câu 7. Cho hàm số  y f x  xác định trên  \ 1 , liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến 

thiên như hình sau: 

 
Hỏi đồ thị hàm số có tổng tất cả bao nhiêu đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang? 
 A. 0. B. 3. C. 1. D. 2. 
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Câu 8. Tập xác định của hàm số tany x  là 

 A. \ |
2

D k k
     
 

  . B.  \ 2 |D k k   . 

 C. \ 2 |
2

D k k
     
 

  . D.  \ |D k k   . 

Câu 9. Cấp số cộng  nu  có 3 8u  , 11 32u   có công sai d  là 

 A. 4d  . B. 2d  . C. 3d  . D. 1d  . 

Câu 10. Trong không gian Oxyz , điểm nào sau đây thuộc đường thẳng 
1 1

:
1 2 2

x y z
d

 
 


? 

 A.  1; 2; 2N  . B.  1;0;1P  . C.  2;1; 2Q  . D.  1;0; 1M  . 

Câu 11. Họ nguyên hàm của hàm số   2025xf x   là 

 A. 
12025

1

x

C
x






.  B. 2025

2 ln 45

x

C .  

 C. 2026x C .  D. 2025 .ln 2025x C . 

Câu 12. Trong không gian Oxyz , vectơ nào sau đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng 

( ) :11 3 2026 0P x y   ? 

 A. (11; 3;2026)n  


. B. (11; 3; 2026)n   


. C. (11; 3;0)n  


. D. (11;3;0)n 


. 

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1. Nhân dịp 8/3, bạn An tặng bạn Bình một sợi dây chuyền có mặt là khối tròn xoay hình giọt nước 
làm bằng đá Moissanite (tham khảo hình 1). Gắn hệ toạ độ Oxy  (đơn vị trên mỗi trục là 5mm ) ta có các 

số liệu như hình 2. Gọi  f x  là hàm số có đồ thị gồm đoạn thẳng CD  và  một phần đường tròn tâm O , 

bán kính bằng 1 đi qua 3 điểm , ,A B C . 

 

 a) Đường cong qua  3 điểm , ,A B C  có phương trình là 2 1
1 1

3
y x x

      
 

. 

 b) Biết khối lượng riêng của đá Moissanite là 33, 2 /g cm  , khi đó khối lượng của mặt dây chuyền là 

2,2 g (làm tròn kết quả đến hàng phần chục). 

 c) Đoạn thẳng CD  có phương trình là 
2 3 2 1

3
4 4 3

y x x      
 

. 

 d) Thể tích mặt dây chuyền lớn hơn 35,5cm . 
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Câu 2. Một túi chứa ba quả bóng được đánh số 1, 2 và 3. Bạn An chọn ngẫu nhiên một trong các quả bóng 
này và ghi lại số trên quả bóng được chọn. Sau đó, An tung một số đồng xu cân đối đồng chất bằng với số 
trên quả bóng đã chọn. 

 a) Xác suất để không có mặt ngửa nào xuất hiện là 
7

.
24

 

 b) Xác suất để 2 đồng xu xuất hiện mặt ngửa và 1 đồng xu xuất hiện mặt sấp là 
3

.
8

 

 c) Biết rằng không có mặt ngửa nào xuất hiện, xác suất An tung 2 đồng xu là 
2

.
7

 

 d) Biết rằng luôn có ít nhất một đồng xu xuất hiện mặt ngửa, xác suất để An bốc được quả bóng đánh số 

3 là 
10

.
17

 

Câu 3. Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz cho hai đoạn thẳng AB  và CD . Biết tọa độ các điểm

       1; 1; 1 , 2; 3; 1 3; 1; 3 , 3; 2; 4 .,        A B C D  Hai điểm ,M N  thay đổi và lần lượt thuộc các đoạn thẳng 

, . AB CD  

 a) Giá trị nhỏ nhất của độ dài đoạn MN  bằng 
6 5

.
5

 

 b) Phương trình mặt phẳng chứa CD  và song song với AB  là 2 4 0.x y z     

 c) Điều kiện cần và đủ để điểm M  thuộc đoạn AB  là  1 ,1 2 ,1M t t   (với t  là một số thực bất kỳ). 

 d) Côsin góc giữa hai vectơ AB


 và CD


 bằng 
10

.
5

 

Câu 4. Cho hàm số   3 2 2y f x x bx cx      đạt cực trị bằng 0 tại 1x   (với b  và c  là hằng số). 

 a) Đồ thị hàm số đi qua điểm  2;4I . 

 b) Điểm M  thay đổi trên đường thẳng nối 2 điểm cực trị của đồ thị hàm số. Với O  là gốc toạ độ thì  độ 

dài OM  nhỏ nhất bằng 
4

5
. 

 c)   23 2 ,f x x bx c x      . 

 d) Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị là ,A B . Độ dài 5 2AB  . 

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 

Câu 1. Trong một cuộc thi về "bữa ăn dinh dưỡng", ban tổ chức yêu cầu để đảm bảo lượng dinh dưỡng 

hằng ngày thì mỗi gia đình có 4 thành viên cần ít nhất 900 đơn vị prôtêin và 400 đơn vị lipít. Mỗi kg thịt 

bò chứa 800 đơn vị prôtêin và 200 đơn vị lipit, mỗi kg thịt heo chứa 600 đơn vị prôtêin và 400 đơn vị lipit. 

Biết rằng người nội trợ chỉ được chi tối đa 200 nghìn đồng để mua thịt, thịt bò giá 200 nghìn đồng/kg, thịt 

heo giá 100 nghìn đồng/kg. Người nội trợ nên mua  kgx  thịt bò và  kgy  thịt heo để chi phí thấp nhất 

cho khẩu phần thức ăn mà vẫn đảm bảo chất dinh dưỡng, khi đó hãy tìm 2x y . 
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Câu 2. Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình thang vuông tại hai đỉnh A  và B , đồng thời 

2 2AB AD BC   cm.Biết rằng tam giác SAB  cân tại S , tam giác SCD  vuông tại C  và số đo góc nhị 

diện  , ,S AB D  bằng 135 .o  Tính thể tích của khối chóp .S ABCD (đơn vị 3cm ). 

Câu 3. Để trang bị hệ thống làm mát cho nhà thi đấu đa năng mới khánh thành, ban quản lý dự kiến lắp đặt 

một mạng lưới vòi phun nước thông minh. Hệ thống sử dụng hai loại vòi: 

- Vòi phun áp lực (loại X): Công suất tiêu thụ 5 lít/giờ. 

- Vòi phun sương (loại Y): Công suất tiêu thụ 11 lít/giờ. 

Theo yêu cầu vận hành của máy bơm trung tâm, tổng lượng nước tiêu thụ của toàn hệ thống phải đạt đúng 

3300 lít/giờ và mỗi loại đều có ít nhất 1 vòi. Để đồng bộ với các module điều khiển tự động, các vòi phun 

được lắp đặt theo từng cụm kỹ thuật, mỗi cụm yêu cầu đúng 8 vòi (không phân biệt loại). Một phương án 

lắp đặt được coi là "tối ưu về kỹ thuật" nếu tổng số vòi của toàn hệ thống là một số chia hết cho 8 để khớp 

hoàn toàn với các cụm điều khiển. 

Người ta chọn ngẫu nhiên một phương án lắp đặt thỏa mãn tổng công suất tiêu thụ. Tính xác suất để phương 

án được chọn là phương án tối ưu về kỹ thuật (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm). 

Câu 4. Trong giờ thực hành, một học sinh được giao một thanh gỗ thẳng dài 15cm (có 14 vạch chia đều 

trên thanh gỗ). Học sinh đó thực hiện ngẫu nhiên hai nhát cắt tại các vạch chia cm để chia thanh gỗ thành 

3 đoạn. Tính xác suất để 3 đoạn gỗ thu được có thể ghép thành 3 cạnh của một tam giác (kết quả làm tròn 

đến hàng phần trăm). 

Câu 5. Nhà máy A  chuyên sản xuất một loại sản phẩm để cung cấp ra thị trường với khối lượng tối đa 100  

tấn mỗi tháng. Nếu số lượng đặt hàng là x  tấn sản phẩm thì giá bán cho mỗi tấn sản phẩm là 

  245 0,001P x x   (triệu đồng). Chi phí để nhà máy A  sản xuất x  tấn sản phẩm trong một tháng bao 

gồm: Chi phí cố định 100  triệu đồng; chi phí cho mỗi tấn sản phẩm làm ra 30  triệu đồng. Hỏi mỗi tháng 

lợi nhuận tối đa mà nhà máy A thu về là bao nhiêu triệu đồng (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)? 

Câu 6. Những ngày giáp Tết Nguyên Đán cũng là dịp bước vào vụ Đông Xuân, cây lúa sau khi được cấy 

trải qua quá trình tăng trưởng đẻ nhánh và phát triển chiều cao trước khi làm đòng, trổ bông. Qua nghiên 

cứu một giống lúa mới, các nhà khoa học nhận thấy một cây lúa tính từ lúc được cấy bằng một cây mạ với 

chiều cao 15 cm có tốc độ tăng trưởng chiều cao cho bởi hàm số   3 20,3 2,2v t t t   , trong đó t  tính theo 

tuần,  v t  tính bằng cm/tuần. Gọi  h t  là chiều cao của cây lúa ở tuần thứ t   0,t t  . Biết rằng khi 

đạt chiều cao lớn nhất cây lúa sẽ dừng phát triển chiều cao để tập trung dinh dưỡng nuôi bông. Tính chiều 

cao lớn nhất của cây lúa (đơn vị cm, kết quả làm tròn đến hàng đơn vị). 

 

------ HẾT ------ 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1a 1b 1c 1d 2a 2b 2c 2d 3a 3b 3c 3d 4a 4b 4c 4d 1 2 3 4 5 6
0101 A C D A D C B A C D B C D D D S D S D S D S S D D S D S 3 1 0,25 0,31 607 87
0102 C D C D C B D B B B C A D S S D S S D D S D D D S D D S 1 0,31 607 87 3 0,25
0103 D D A B D D B D B B A D S S D D S D S D D S D D S D S D 607 87 0,31 0,25 1 3
0104 B D C A C A D A A C A A D D S S D D D S S D D S S D S D 1 0,25 3 0,31 607 87
0105 B D D B A C A C D C C D D D D S S D D S S D D S S S D D 3 0,31 1 607 0,25 87
0106 B D C D B B A B C A B B S S D D S D D S D D D S S D D S 3 0,25 607 0,31 1 87
0107 A D A D B D A C B A A D D S S D S D D S S D S D S D D D 607 87 0,31 3 1 0,25
0108 D B A D C A A B B B C A D S S D S D D S D S D D S D S D 0,31 607 1 0,25 3 87
0109 A D C C D B B D A C A D S D S D S D D S D D S D S D D S 1 3 0,31 87 0,25 607
0110 B D A A D A B D D C D D S D S D D D D S S S D D S D D S 0,25 1 0,31 3 607 87
0111 C B B D B B B D B C D A D S S D D S D S D S D D D S S D 0,31 0,25 3 1 87 607
0112 A C C D B B D D D D B C D D S S D S D S S D S D D D S D 87 0,31 3 607 0,25 1
0113 A A D C A B B C D D D B S S D D D D D S D D S S S D S D 0,25 1 87 3 0,31 607
0114 C C D C A B D D B A A B D D S S S S D D D D D S S D S D 1 3 607 87 0,25 0,31
0115 C D C A B D B D B B C C D S S D S S D D S S D D D D S D 1 607 87 0,25 3 0,31
0116 A C C B D D D C A D D C S S D D D S D D D D S S D S D S 87 0,31 3 607 0,25 1
0117 A B A A C A C A A C C B S D S D D S D D D D S S D S S D 1 87 607 0,25 0,31 3
0118 D D A C C D A C A B C D S D D S S S D D D D S D D S D S 87 0,31 607 1 0,25 3
0119 D D A B C B B A A A D C D S S D D D D S S S D D D D S S 87 607 0,25 0,31 1 3
0120 C B C D B D D A C D A A D S D S D D S S D D S D D S S D 0,25 1 0,31 87 3 607
0121 D D C B B D A A D D D B S S D D S D S D D S S D D D D S 87 0,31 3 1 0,25 607
0122 A C A C C B D C A A B D D D S S D S S D D D S D D S S D 87 0,25 1 607 0,31 3
0123 A C C D D D C A C B B C D S S D D D S S S S D D S D D D 0,31 3 87 607 0,25 1
0124 C B C B B C C D C B B A S D D D S S D D S S D D D S D S 607 3 1 87 0,31 0,25

HƯỚNG DẪN CHẤM
Phần I: Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
Phần II:

Phần III: Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm
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 Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 01 câu hỏi được 0,25 điểm.
 Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 01 câu hỏi được 0,5 điểm.
 Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 04 ý trong 01 câu hỏi được 1,0 điểm.

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN PHẦN III: TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮNPHẦN II: TRẮC NGHIỆM ĐÚNG/SAI
Mã đề

 Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 01 câu hỏi được 0,1 điểm.
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